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1 0303141453 Cao Đăng Tưởng CĐ ĐĐT 15D 14/08/1994 6.36 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

2 0303151331 Lê Đại An CĐ ĐĐT 15D 12/08/97 6.15 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

3 0303151332 Văn Hữu An CĐ ĐĐT 15D 15/11/97 6.07 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

4 0303151333 Trần Tuấn Anh CĐ ĐĐT 15D 19/10/97 6.94 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

5 0303151334 Vũ Tuấn Anh CĐ ĐĐT 15D 24/01/97 6.22 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

6 0303151338 Lê Khắc Bình CĐ ĐĐT 15D 16/05/97 6.73 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

7 0303151339 Nguyễn Trần Thái Bình CĐ ĐĐT 15D 24/05/97 6.65 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

8 0303151345 Lý Quốc Dũng CĐ ĐĐT 15D 25/04/97 7.20 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

9 0303151348 Giang Hoàng Đạt CĐ ĐĐT 15D 30/01/97 6.19 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

10 0303151352 Nguyễn Văn Đạt CĐ ĐĐT 15D 06/11/96 6.51 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

11 0303151353 Nguyễn Xuân Định CĐ ĐĐT 15D 20/07/97 6.46 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

12 0303151355 Lê Văn Xuân Hải CĐ ĐĐT 15D 22/09/97 7.74 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

13 0303151356 Đỗ Thế Hậu CĐ ĐĐT 15D 08/05/96 5.86 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

14 0303151357 Nguyễn Trọng Hậu CĐ ĐĐT 15D 10/12/97 5.86 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

15 0303151358 Nguyễn Văn Hậu CĐ ĐĐT 15D 28/04/97 7.55 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

16 0303151359 Hoàng Gia Hiếu CĐ ĐĐT 15D 11/11/97 7.54 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

17 0303151361 Đỗ Tiến Hoàng CĐ ĐĐT 15D 09/09/97 6.45 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

18 0303151363 Trần Quang Huy CĐ ĐĐT 15D 28/05/97 6.82 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

19 0303151369 Trương Hoài Khanh CĐ ĐĐT 15D 07/12/97 5.77 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

20 0303151372 Nguyễn Công Khoa CĐ ĐĐT 15D 16/05/97 6.01 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

21 0303151374 Phạm Trần Trung Kiên CĐ ĐĐT 15D 04/04/96 6.46 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

22 0303151375 Nguyễn Hoàn Lâm CĐ ĐĐT 15D 11/10/97 6.40 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

23 0303151379 Võ Minh Lộc CĐ ĐĐT 15D 21/01/96 6.85 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

24 0303151380 Nguyễn Văn Minh CĐ ĐĐT 15D 10/05/97 7.89 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

25 0303151381 Trần Hữu Nghĩa CĐ ĐĐT 15D 24/08/97 5.95 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

26 0303151383 Nguyễn Tấn Phát CĐ ĐĐT 15D 06/02/97 6.02 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

27 0303151385 Lê Hoàng Phúc CĐ ĐĐT 15D 27/01/97 6.40 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

28 0303151386 Nguyễn Thanh Phước CĐ ĐĐT 15D 20/10/92 5.87 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

29 0303151387 Lê Ngọc Quí CĐ ĐĐT 15D 30/06/97 6.50 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD
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30 0303151394 Phạm Minh Tâm CĐ ĐĐT 15D 21/10/96 5.99 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

31 0303151395 Nguyễn Lê Tân CĐ ĐĐT 15D 19/01/97 6.69 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

32 0303151396 Nguyễn Minh Tân CĐ ĐĐT 15D 07/12/97 6.01 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

33 0303151398 Huỳnh Ngọc Tấn CĐ ĐĐT 15D 03/03/97 5.70 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

34 0303151399 Nguyễn Khắc Thành CĐ ĐĐT 15D 26/05/97 5.85 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

35 0303151400 Tô Văn Thái CĐ ĐĐT 15D 10/05/97 6.21 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

36 0303151401 Võ Quốc Thái CĐ ĐĐT 15D 26/06/97 8.24 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

37 0303151403 Nguyễn Thành Thắng CĐ ĐĐT 15D 04/07/97 6.69 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

38 0303151409 Nguyễn Văn Tiểu CĐ ĐĐT 15D 24/02/96 6.13 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

39 0303151413 Nguyễn Trung Tín CĐ ĐĐT 15D 06/12/97 5.71 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

40 0303151414 Phạm Đức Tín CĐ ĐĐT 15D 14/11/97 6.13 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

41 0303151415 Lê Hoàng Tính CĐ ĐĐT 15D 09/07/97 6.83 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

42 0303151418 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CĐ ĐĐT 15D 06/11/97 8.01 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

43 0303151427 Đoàn Văn Tuấn CĐ ĐĐT 15D 12/02/97 5.94 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

44 0303151429 Đặng Tấn Ngọc Tuấn CĐ ĐĐT 15D 18/05/97 6.91 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

45 0303151431 La Thanh Tùng CĐ ĐĐT 15D 27/08/97 6.19 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

46 0303151433 Cao Xuân Tú CĐ ĐĐT 15D 20/06/97 6.09 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

47 0303151580 Nguyễn Minh Hiếu CĐ ĐĐT 15F 06/09/97 5.51 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

48 0303151586 Hoàng Mạnh Hùng CĐ ĐĐT 15F 02/07/97 5.70 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

49 0303151588 Hồ Viết Khang CĐ ĐĐT 15F 30/06/97 6.45 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

50 0303151589 Nguyễn Minh Khang CĐ ĐĐT 15F 09/08/97 5.67 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

51 0303151593 Nguyễn Hữu Linh CĐ ĐĐT 15F 18/10/97 6.10 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

52 0303151598 Nguyễn Hoàng Minh CĐ ĐĐT 15F 17/03/97 6.06 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

53 0303151599 Võ Hoàng Minh CĐ ĐĐT 15F 26/02/97 6.02 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

54 0303151600 Hồ Văn Nam CĐ ĐĐT 15F 29/01/97 6.52 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

55 0303151601 Phan Ngọc Nam CĐ ĐĐT 15F 20/04/97 5.98 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

56 0303151603 Nguyễn Hoàng Nghĩa CĐ ĐĐT 15F 09/11/97 6.03 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

57 0303151606 Nguyễn Thành Nhựt CĐ ĐĐT 15F 11/01/97 6.80 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

58 0303151607 Hồ Hoài Phong CĐ ĐĐT 15F 24/09/97 5.53 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

59 0303151611 Vũ Anh Phúc CĐ ĐĐT 15F 23/09/97 6.90 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

60 0303151612 Lê Thanh Phương CĐ ĐĐT 15F 20/08/97 6.71 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

61 0303151616 Nguyễn Cao Tường Quân CĐ ĐĐT 15F 04/08/97 5.44 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

62 0303151618 Phạm Ngọc Quí CĐ ĐĐT 15F 01/01/97 6.89 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

63 0303151619 Đinh Anh Hoàng Quốc CĐ ĐĐT 15F 20/07/97 6.43 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD
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64 0303151623 Vũ Văn Sơn CĐ ĐĐT 15F 01/07/96 5.53 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

65 0303151626 Huỳnh Chí Tâm CĐ ĐĐT 15F 07/11/97 6.06 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

66 0303151628 Nguyễn Duy Thanh CĐ ĐĐT 15F 11/02/97 5.68 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

67 0303151629 Huỳnh Trọng Thạch CĐ ĐĐT 15F 03/11/97 6.36 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

68 0303151636 Tạ Thành Thông CĐ ĐĐT 15F 27/06/97 6.43 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

69 0303151638 Võ Hoàng Thúc CĐ ĐĐT 15F 11/06/97 5.42 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

70 0303151639 Nguyễn Thanh Tiền CĐ ĐĐT 15F 11/06/97 5.90 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

71 0303151640 Dương Sĩ Tiến CĐ ĐĐT 15F 27/04/95 6.69 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

72 0303151646 Trương Đình Toàn CĐ ĐĐT 15F 12/05/97 5.46 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

73 0303151647 Nguyễn Ngọc Trai CĐ ĐĐT 15F 29/11/97 7.06 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

74 0303151651 Nguyễn Văn Trung CĐ ĐĐT 15F 23/05/97 6.09 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

75 0303151656 Nguyễn Thanh Tuấn CĐ ĐĐT 15F 26/03/97 6.35 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD

76 0303151657 Bùi Khắc Tú CĐ ĐĐT 15F 20/04/97 6.40 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐD
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